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QUY ĐỊNH 

về hoạt động lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan  

tại Trƣờng Đại học Tài nguyên và Môi trƣờng Hà Nội 

(Kèm theo Quyết định số 1214 /QĐ-TĐHHN, ngày 29 tháng 3 năm 2024 

của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội) 

 

CHƢƠNG I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tƣợng áp dụng 

1. Văn bản này quy định về hoạt động lấy ý kiến phản hồi (LYKPH) của các 

bên liên quan về t m nh n, s  mạng, giá trị cốt l i, triết lý giáo d c; hoạt động đào tạo, 

nghiên c u khoa học và ph c v  cộng đồng; các điều kiện đảm bảo chất lư ng, nguồn 

lực và h p tác của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội  Trường); trách 

nhiệm của cá nhân, đơn vị liên quan trong việc triển khai, quản lý và điều hành hoạt 

động LYKPH của các bên liên quan. 

2. Quy định này áp d ng đối với các đơn vị, cá nhân thuộc và trực thuộc 

Trường và các bên liên quan.  

Điều 2. Giải thích từ ngữ 

Trong văn bản này, các từ ngữ dưới đây đư c hiểu như sau: 

1. Hoạt động LYKPH là việc thu thập ý kiến của các bên liên quan về các hoạt 

động của Trường thông qua các công c , hình th c lấy ý kiến khác nhau. 

2. Các bên liên quan là những người đư c LYKPH về t m nh n, s  mạng, giá 

trị cốt l i, triết lý giáo d c; hoạt động đào tạo, nghiên c u khoa học và ph c v  cộng 

đồng; các điều kiện đảm bảo chất lư ng, nguồn lực và h p tác của Trường  sau đây 

gọi chung là các hoạt động của Trường) bao gồm: người học, cựu người học, giảng 

viên, nhân viên hỗ tr , đội ng  lãnh đạo và quản lý, nhà sử d ng lao động, đội ng  

chuyên gia, tổ ch c và cá nhân có liên quan khác. 

3. Người học bao gồm sinh viên các hệ đào tạo, học viên cao học, học viên 

tham gia các khoá học ng n hạn ở thời điểm LYK H. 

4. Cơ chế phản h i của các bên liên quan là việc đơn vị có thẩm quyền ban 

hành, phê duyệt các quy định, quy trình và công c  LYKPH của các bên liên quan và 

tổ ch c triển khai thực hiện các hoạt động LYKPH. 

5. Đơn vị đầu mối hoạt động LYKPH là Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lư ng 

giáo d c  KT&ĐBCLGD , đư c Trường giao nhiệm v  quản lý chung đối với hoạt 

động LYK H trong toàn Trường. 

6. Đơn vị chủ trì hoạt động LYKPH là đơn vị triển khai hoạt động LYKPH g n 

với từng mẫu phiếu đư c phân công quản lý, thực hiện xây dựng báo cáo và đề xuất 

các giải pháp cải tiến, tổ ch c triển khai các giải pháp cải tiến theo từng hoạt động 

đư c lấy ý kiến g n với ch c năng, nhiệm v  của đơn vị. 

7. Chu trình PDCA là một chu trình cải tiến liên t c trong hệ thống quản lý chất 

lư ng. Chu trình PDCA bao gồm: “ lan - Do - Check - Act” là “thiết lập kế hoạch - 

thực hiện kế hoạch - đánh giá, kiểm tra kết quả thực hiện - điều chỉnh, cải tiến”. 
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Điều 3. Mục tiêu của hoạt động LYKPH của các bên liên quan 

1. Góp ph n thực hiện quy chế dân chủ trong Trường và thực hiện cam kết trách 

nhiệm giải tr nh đến các bên liên quan về chất lư ng các hoạt động của Trường; 

2. Góp ph n nâng cao tinh th n trách nhiệm của cán bộ quản lý, giảng viên, 

nhân viên hỗ tr  và người học trong việc thực hiện m c tiêu phát triển của Trường; 

xây dựng đội ng  giảng viên có phẩm chất đạo đ c nghề nghiệp và tr nh độ chuyên 

môn cao, phong cách và phương pháp giảng dạy tiên tiến, hiện đại; xây dựng đội ng  

nhân viên hỗ tr  chuyên nghiệp, năng động, tinh th n trách nhiệm trong công việc; 

hình thành và phát triển ý th c đóng góp mang tính chất xây dựng của người học với 

quyền l i, nghĩa v  học tập, rèn luyện của bản thân, từ đó góp ph n nâng cao chất 

lư ng các hoạt động của Trường; tạo điều kiện để các đối tác ngoài trường đóng góp ý 

kiến vào quá trình phát triển của Trường; 

3. Tạo thêm một kênh thông tin để lãnh đạo Trường chỉ đạo xây dựng kế hoạch 

cải tiến chất lư ng, đảm bảo m c tiêu nâng cao chất lư ng đào tạo, nghiên c u khoa 

học và ph c v  công đồng của Trường;  

4. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý thông qua việc liên t c 

điều chỉnh, cải tiến các quy định, quy trình và công c  quản lý của Trường thông qua ý 

kiến phản hồi của các bên liên quan; 

5. Xây dựng và phát triển “Văn hóa chất lư ng” trong Trường góp ph n thực 

hiện s  mạng, t m nhìn, giá trị cốt lõi, m c tiêu phát triển và triết lý giáo d c của 

Trường; 

6. Đáp  ng yêu c u của chuẩn cơ sở giáo d c, chuẩn chương tr nh đào tạo và các 

bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lư ng giáo d c hiện hành của Bộ Giáo d c và Đào tạo. 

Điều 4. Các yêu cầu trong hoạt động LYKPH của các bên liên quan 

1. Đảm bảo truyền thống tôn sư trọng đạo và những giá trị đạo đ c, văn hóa tốt 

đẹp của dân tộc; 

2. Đảm bảo việc lấy ý kiến toàn diện theo Kế hoạch chung của Trường và có báo 

cáo theo từng hoạt động c ng như báo cáo chung tổng thể của Trường h ng năm; 

3. Nội dung, công c  đánh giá phải đ ng m c đích, đ ng đối tư ng, phản ánh 

tính thống nhất, tin cậy và khách quan về các hoạt động của Trường; 

4. Thông tin phản hồi phải đư c xử lý, phân tích khách quan, trung thực và 

đư c sử d ng đ ng m c đích; 

5. Việc LYKPH phải đảm bảo không làm ảnh hưởng tới hoạt động chuyên môn 

của các bên liên quan đư c LYKPH; 

6. Kết quả đánh giá là một kênh thông tin gi p cho các đơn vị, cá nhân liên 

quan có cái nhìn khách quan về những điểm mạnh c ng như phát hiện những điểm còn 

tồn tại, làm cơ sở để xây dựng kế hoạch, giải pháp cải tiến chất lư ng, góp ph n nâng 

cao chất lư ng các hoạt động trong Trường; 

7. Đảm bảo các bên liên quan đư c giải thích và có nhận th c đ ng về m c 

đích, ý nghĩa của hoạt động LYKPH; 

8.  Đảm bảo các hoạt động LYKPH của các bên liên quan đư c triển khai theo 

đ ng chu tr nh  DCA và nền tảng “Văn hóa chất lư ng” của Trường; 
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9. Các đối tư ng đư c đánh giá phải tôn trọng kết quả phản hồi, có tinh th n 

c u thị trước kết quả  ử lý thông tin phản hồi từ phía các bên liên quan. 

 

CHƢƠNG II 

HOẠT ĐỘNG LẤY Ý KIẾN PHẢN HỔI CỦA CÁC BÊN LIÊN QUAN 

Điều 5. Đối tƣợng và nội dung LYKPH 

1. Nội dung LYKPH của người học mới nhập học 

a  Chính sách, tiêu chí và phương pháp tuyển chọn, phương th c truyền thông 

trong công tác tuyển sinh; hỗ tr  sinh viên nhập học…; 

b  Lý do chọn Trường để nhập học và kênh thông tin người học n m b t các 

thông tin tuyển sinh của Trường; 

c) Chất lư ng tu n sinh hoạt công dân đ u khóa; 

d) Nhu c u hỗ tr  đ u khóa học của người học. 

2. Nội dung LYKPH của người đang học  

a) Hoạt động giảng dạy của giảng viên; 

b  Điều kiện cơ sở vật chất chung hỗ tr  hoạt động học tập; 

c) Cảnh quan môi trường, tình hình an ninh trật tự và các hoạt động khác; 

d) Hoạt động tư vấn của đội ng  cố vấn học tập, chủ nhiệm lớp, bộ phận một cửa; 

đ  Hoạt động hỗ tr  triển khai hoạt động nghiên c u khoa học; 

e) Chính sách, loại hình, số lư ng và các tác động của hoạt động kết nối và 

ph c v  cộng đồng; 

g  M c độ đáp  ng và chất lư ng y tế, chăm sóc s c kho , đảm bảo an toàn 

lao động; 

h) Hoạt động hỗ tr  và quy trình phúc khảo điểm; 

i) Khả năng đáp  ng và chất lư ng ph c v  của thư viện; khả năng đáp  ng và 

chất lư ng ph c v  của phòng thực hành máy tính; 

k) Khả năng đáp  ng và chất lư ng dịch v  tại ký túc xá; chất lư ng dịch v  ăn 

uống; các dịch v  khác (trông giữ  e; vui chơi giải trí; hoạt động ngoại khóa… ; 

l) Khả năng đáp  ng và chất lư ng ph c v  của phòng thí nghiệm, phòng thực 

hành-thực tập; 

3. Nội dung LYK H người học trước khi tốt nghiệp  

a) Đánh giá về chất lư ng chương tr nh đào tạo của cả khóa học;   

b) Hệ thống cơ sở vật chất hỗ tr  học tập  cơ sở vật chất chung, hệ thống học 

liệu và hạ t ng internet);  

c) Môi trường đào tạo; 

d) Hoạt động đào tạo; 

e) Tự đánh giá của người học về kết quả học tập. 

4. Nội dung LYKPH của giảng viên  

a) S  mạng, t m nhìn, giá trị cốt lõi và triết lý giáo d c của Trường; 

b) Hoạt động tổ ch c, quản lý và môi trường làm việc của Trường; 



5 

 

 
 

c) M c độ đáp  ng về cơ sở vật chất, trang thiết bị ph c v  giảng dạy, làm việc 

và nghiên c u khoa học; 

d  Đánh giá thái độ ph c v  của đội ng  nhân viên hỗ tr ; 

đ) Các chính sách về đánh giá, phân loại, thi đua khen thưởng của Trường; chính 

sách và m c độ đáp  ng nhu c u đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn, 

nghiệp v ; chính sách về đãi ngộ và hỗ tr  giảng viên trong các hoạt động khác. 

e) M c độ đáp  ng trong việc lập kế hoạch tài chính, phân bổ và quản lý tài chính; 

g) Tự đánh giá về tr nh độ và m c độ thường xuyên sử d ng ngoại ngữ, tin học 

trong dạy học; 

h) Loại hình, số lư ng, chất lư ng, hoạt động hỗ tr  và ngân quỹ cho hoạt động 

nghiên c u khoa học và chuyển giao công nghệ; 

i) Chính sách, tổ ch c thực hiện và hỗ tr  hoạt động h p tác phát triển; 

k) Chính sách, loại hình, số lư ng và các tác động của hoạt động kết nối và 

ph c v  cộng đồng; 

l  M c độ đáp  ng và chất lư ng y tế, chăm sóc s c kho , đảm bảo an toàn 

lao động; 

m) Chính sách, kế hoạch, công tác truyền thông, điều kiện cơ sở vật chất và sự 

cải tiến trong hoạt động tuyển sinh và nhập học của Nhà trường; 

n) Khả năng đáp  ng và chất lư ng ph c v  của thư viện; khả năng đáp  ng và 

chất lư ng ph c v  của phòng thực hành máy tính; 

o) Khả năng đáp  ng và chất lư ng ph c v  của phòng thí nghiệm, phòng thực 

hành-thực tập; 

p) Nhu c u đào tạo, bồi dưỡng. 

5. Nội dung LYKPH của đội ng  nhân viên hỗ tr   

a) S  mạng, t m nhìn, giá trị cốt lõi và triết lý giáo d c của Trường; 

b) Hoạt động tổ ch c, quản lý và môi trường làm việc của Trường; 

c) M c độ đáp  ng về của vị trí việc làm, điều kiện làm việc; 

d) Các chính sách về đánh giá, phân loại, thi đua khen thưởng của Trường; 

chính sách và m c độ đáp  ng nhu c u đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên 

môn, nghiệp v ; 

đ  M c độ đáp  ng và chất lư ng y tế, chăm sóc s c kho , đảm bảo an toàn 

lao động; 

e) Chính sách, loại hình, số lư ng và các tác động của hoạt động kết nối và 

ph c v  cộng đồng; 

g) Chính sách, kế hoạch, công tác truyền thông, điều kiện cơ sở vật chất và sự 

cải tiến trong hoạt động tuyển sinh và nhập học của Nhà trường; 

h) Nhu c u đào tạo, bồi dưỡng. 

6. Nội dung LYKPH của cựu người học  

a) Tự đánh giá khả năng đáp  ng vị trí công việc sau khi tốt nghiệp (kiến th c, 

kỹ năng, năng lực tự chủ và trách nhiệm); 

b) M c độ hài lòng về chất lư ng đào tạo;  
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c) Tình hình việc làm và thu nhập; 

d) Nhu c u học tập nâng cao tr nh độ chuyên môn. 

7. Nội dung LYKPH của nhà sử d ng lao động  

a) Chất lư ng của người học tốt nghiệp về kiến th c, kỹ năng, năng lực tự chủ 

và trách nhiệm; 

b) Nhu c u h p tác đào tạo và chuyển giao công nghệ; 

c) Nhu c u nguồn nhân lực theo ngành nghề. 

8. Nội dung LYKPH của đối tác khác 

a) Thông tin và công tác phối h p trong triển khai hoạt động nghiên c u khoa học; 

b) Thông tin, công tác phối h p, m c độ tác động của hoạt động kết nối và ph c 

v  cộng đồng. 

9. Nội dung LYKPH (nhà sử d ng lao động, chuyên gia giáo d c, hội nghề 

nghiệp, giảng viên, người học trước khi tốt nghiệp, cựu người học  để thiết kế và phát 

triển chương tr nh đào tạo: Thực hiện theo Quy định hiện hành của Bộ Giáo d c và 

Đào tạo. 

10. Nội dung LYKPH các bên liên quan khi xây dựng mới hoặc rà soát, cập 

nhật văn bản: Các đơn vị đư c phân công soạn thảo văn bản có trách nhiệm lấy ý kiến 

góp ý của các bên liên quan về nội dung của văn bản b ng các hình th c phù h p làm 

căn c  để hoàn thiện văn bản, trình Hiệu trưởng ban hành. 

11. Các nội dung LYKPH khác: Trường căn c  vào các quy định của Bộ Giáo 

d c và Đào tạo, thực tiễn triển khai hoạt động đào tạo, nghiên c u khoa học và ph c 

v  cộng đồng trong Trường, các đơn vị có thể đề xuất điều chỉnh, bổ sung các nội 

dung LYKPH khác nếu c n thiết. 

Điều 6. Công cụ, hình thức LYKPH 

1. Công c  LYKPH: 

a) Phiếu khảo sát; bảng hỏi phỏng vấn tại hội nghị, hội thảo, tọa đàm; 

b) Các ph n mềm hỗ tr  LYKPH; 

c) Nội dung các câu hỏi bảo đảm đáp  ng yêu c u của Chuẩn cơ sở giáo d c đại 

học, Chuẩn chương tr nh đào tạo và Bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lư ng của Bộ Giáo 

d c và Đào tạo; thực tiễn các hoạt động của Nhà trường. 

2. Hình th c LYKPH có thể thực hiện trực tiếp và trực tuyến và gián tiếp thông 

qua email, thư tín, điện thoại và các  ng d ng công nghệ thông tin khác.  

3. Công c  và hình th c LYKPH thường  uyên đư c rà soát, điều chỉnh và 

đư c ban hành kèm theo Kế hoạch LYKPH đư c Hiệu trưởng phê duyệt. 

4. Các đơn vị chủ tr  và các phòng ban liên quan đến hoạt động LYKPH có trách 

nhiệm cải tiến công c , hình th c lấy ý kiến để nâng cao chất lư ng và hiệu quả của việc 

LYKPH sau mỗi đ t khảo sát. 

Điều 7. Quy trình tổ chức LYKPH các bên liên quan 

1. Đối với các hoạt động LYK H định kỳ và thường xuyên 

Bước 1. Đơn vị đ u mối quản lý hoạt động LYKPH dự thảo Kế hoạch, lấy ý 

kiến các đơn vị liên quan, hoàn thiện và trình Hiệu trưởng ban hành. 
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Bước 2. Căn c  vào Kế hoạch của nhà trường, đơn vị chủ trì từng hoạt động 

LYKPH (G n với các mẫu phiếu đư c phân công) phối h p với Phòng KT&ĐBCLGD 

thống nhất hình th c và công c  khảo sát để xây dựng Thông báo LYKPH, trình Hiệu 

trưởng phê duyệt và ban hành chậm nhất trước 05 ngày mỗi đ t khảo sát. 

Bước 3. Các đơn vị trực thuộc Trường phổ biến thông tin về hoạt động LYKPH 

đến cán bộ, giảng viên, người học thuộc đơn vị mình quản lý và các bên liên quan 

ngoài trường. 

Bước 4. Đơn vị chủ trì hoạt động LYK H đôn đốc các đơn vị trực thuộc 

Trường liên hệ các bên liên quan thực hiện khảo sát, xuất dữ liệu khảo sát gốc lưu theo 

từng hoạt động g n với đ t khảo sát gửi về  hòng KT&ĐBCLGD và các đơn vị liên 

quan đến nội dung mẫu phiếu  Trên cơ sở hỗ tr  của Trung tâm Thư viện và Công 

nghệ thông tin). 

Bước 5. Trên cơ sở dữ liệu khảo sát gốc, các đơn vị đư c phân công chủ trì xây 

dựng báo cáo tổng h p kết quả LYKPH ph c v  viết báo cáo kèm giải pháp cải tiến, 

tr nh Lãnh đạo Nhà trường, gửi về các đơn vị trực thuộc Trường có liên quan và Phòng 

KT&ĐBCLGD.  

Bước 6. Các đơn vị trực thuộc Trường liên quan tiếp nhận báo cáo kết quả 

LYKPH từ các đơn vị chủ trì xây dựng báo cáo LYKPH, chủ động sử d ng kết quả 

LYKPH thực hiện hoạt động cải tiến, báo cáo kết quả thực hiện về đơn vị chủ trì việc 

LYKPH. 

Bước 7. Các đơn vị chủ trì xây dựng báo cáo LYK H đánh giá, tổng kết kết quả 

thực hiện các giải pháp cải tiến sau khảo sát vào báo cáo LYKPH của kỳ tiếp theo theo 

trách nhiệm của đơn vị m nh, tr nh Lãnh đạo Nhà trường, gửi các đơn vị trực thuộc 

Trường liên quan và  hòng KT&ĐBCLGD. 

Bước 8.  hòng KT&ĐBCLGD lập báo cáo chung và tham mưu Nhà trường tổ 

ch c tổng kết hoạt động LYKPH các bên liên quan hàng năm. 

2. Đối với hoạt động LYKPH các bên liên quan khi xây dựng mới hoặc rà soát, 

cập nhật văn bản 

Bước 1. Đơn vị chủ trì soạn thảo văn bản gửi bản dự thảo, xin ý kiến góp ý của 

các bên liên quan  Đối với các văn bản đư c rà soát, cập nhật thì dự thảo đư c xây 

dựng dựa trên ý kiến rà soát, đánh giá của các đơn vị về thực tiễn triển khai văn bản). 

Bước 2. Đơn vị, cá nhân thuộc Trường đóng góp ý kiến cho văn bản dự thảo 

theo đ ng tiến độ và có văn bản (thông tin) gửi về đơn vị xin ý kiến. 

Bước 3. Tổ ch c hội nghị/hội thảo/cuộc họp… thảo luận trên cơ sở các ý kiến 

góp ý của các đơn vị, cá nhân về nội dung của văn bản. 

Bước 4. Đơn vị chủ trì soạn thảo văn bản sửa chữa, hoàn thiện văn bản trên cơ 

sở các ý kiến đã thống nhất tại hội nghị/hội thảo/cuộc họp… 

Bước 5. Đơn vị chủ trì soạn thảo văn bản trình Hiệu trưởng ký ban hành văn bản. 

Tùy theo m c độ góp ý của các bên liên quan, đơn vị chủ tr  văn bản có thể báo 

cáo Hiệu trưởng quyết định có thể bỏ qua bước 3 của Khoản này. 

3. Đối với hoạt động LYK H các bên liên quan để thiết kế và phát triển chương 

trình dạy học 
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Quy tr nh LYK H đư c thực hiện theo quy định hiện hành của Bộ Giáo d c và 

Đào tạo và g n với Quy trình chung tại Khoản 1, điều này. 

4. Nhà trường tổ ch c đánh giá hiệu quả hoạt động LYKPH thông qua Hội nghị 

Đảm bảo chất lư ng giáo d c (hoặc tổ ch c họp các đơn vị, cá nhân liên quan để đánh 

giá hiệu quả). 

Điều 8. Xử lý dữ liệu và báo cáo kết quả LYKPH 

1. Đối với hoạt động LYKPH của các bên liên quan thông qua bảng hỏi (Mẫu 

phiếu LYKPH). 

a) Thang đánh giá trong Mẫu phiếu là thang đo Likert 5 m c với công th c tính 

điểm trung b nh như sau: 

ĐTB = 
∑  5.f1 + 4.f2 + 3.f3 + 2.f4 + 1.f5) 

∑fi 

Trong đó: fi  là t n suất lựa chọn cho một m c đánh giá; 

∑fi  là tổng số lư t trả lời. 

b) Quy ước kết quả lấy ý kiến đối với điểm trung b nh tại khoản a Điều 8 trong 

quy định này 

Giá trị khoảng cách giữa các m c đánh giá = (Maximum-Minimum)/n = (5-1)/5 = 0,8 

Điểm trung bình  Mức đánh giá 

4,21 - 5,00 Rất hài lòng 

3,41 - 4,20 Hài lòng 

2,61 - 3,40 Phân vân 

1,81 - 2,60 Không hài lòng 

1,00 - 1,80 Rất không hài lòng 

c  Đối với các câu hỏi không sử d ng thang đo Likert 5 m c, đơn vị chủ tr  trực 

tiếp tổng h p các ý kiến trả lời và phân tích số liệu.  

2. Đối với hoạt động LYKPH của các bên liên quan b ng công c  khác 

Các ý kiến đư c tổng h p theo nội dung LYK H, đư c ghi b ng biên bản hoặc 

sổ tay theo dõi (có xác nhận của đơn vị tổ ch c lấy ý kiến). 

3. Báo cáo kết quả LYKPH theo từng hoạt động 

a  Đảm bảo có căn c  và mô tả khách quan, trung thực kết quả LYKPH; chỉ ra 

đư c điểm mạnh của nội dung lấy ý kiến, đồng thời chỉ ra những điểm c n kh c ph c; 

đề xuất các giải pháp cải tiến. 

b  Đối sánh kết quả LYKPH với kết quả LYKPH l n trước đó, đánh giá hiệu 

quả triển khai các giải pháp cải tiến đư c áp d ng (kết quả, những khó khăn vướng 

m c, nguyên nhân và giải pháp kh c ph c). 

c  Báo cáo phải thống kê đư c số lư ng và kết quả LYK H của các đối tư ng 

khảo sát theo từng đơn vị và theo từng ngành/ chương tr nh đào tạo  tuỳ từng đối 

tư ng . Mẫu báo cáo đư c tr nh bày tại ph  l c 3 của quy định này.  
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Điều 9. Quản lý dữ liệu LYKPH 

1. Kết quả LYKPH các hoạt động của Trường đư c đơn vị chủ trì chia s  với 

các đơn vị, cá nhân trong Trường để sử d ng làm căn c  cải tiến, nâng cao chất lư ng 

hoạt động của đơn vị, nhiệm v  của cá nhân liên quan.  

2. Kết quả LYKPH các hoạt động của Trường đư c đơn vị chủ tr  lưu trữ, quản 

lý (file giấy + file số . Các đơn vị chủ trì có trách nhiệm phối h p sẵn sàng cung cấp 

minh ch ng cho các bên liên quan khi c n thiết. 

3. Hồ sơ về hoạt động LYK H đư c cung cấp làm minh ch ng cho công tác 

kiểm định chất lư ng CSGD và CTĐT gồm: 

a) Hồ sơ triển khai hoạt động LYKPH (kế hoạch, thông báo, báo cáo kết quả 

LYKPH, dữ liệu khảo sát gốc...). 

b) Hồ sơ cải tiến sau LYKPH (kế hoạch hành động, báo cáo kết quả cải tiến, bảng 

đối sánh kết quả hoạt động đư c lấy ý kiến sau cải tiến với trước cải tiến). 

c) Hồ sơ rà soát, đánh giá Cơ chế phản hồi liên quan đến hoạt động lấy ý kiến 

của đơn vị (Biên bản góp ý sau rà soát, đánh giá; bảng đối sánh các nội dung của cơ 

chế sau rà soát, đánh giá liên quan đến đơn vị). 

 4. Các hồ sơ về hoạt động LYKPH tại khoản 3, điều này đư c lưu trữ tại đơn vị 

chủ trì hoạt động LYKPH và gửi về Phòng KT&ĐBCLGD để quản lý chung chậm 

nhất 15 ngày sau khi có báo cáo kết quả LYKPH. 

Điều 10. Tần suất thực hiện việc LYKPH 

T n suất thực hiện LYK H đư c thực hiện theo học kỳ, năm học hoặc đư c 

thực hiện thường  uyên tuỳ vào mỗi hoạt động LYK H. T n suất thực hiện đư c quy 

định tại Ph  l c 1 của quy định này.  

Điều 11. Định kỳ rà soát, đánh giá quy định, quy trình, công cụ LYKPH 

1. Định kỳ lãnh đạo Trường chỉ đạo đơn vị đ u mối quản lý và các đơn vị liên 

quan thực hiện rà soát, đánh giá Cơ chế phản hồi của các bên liên quan theo quy định. 

2. Nội dung rà soát, đánh giá gồm: Quy định, quy trình và các công c  LYKPH. 

3. Kết quả rà soát, đánh giá đực sử d ng làm căn c  để thực hiện cải tiến, nâng 

cao hiệu quả hoạt động LYKPH của Trường.  

Điều 12. Kinh ph  thực hiện LYKPH 

1. Đối với các đối tư ng khảo sát là giảng viên, nhân viên, người học trong 

trường: Kinh phí thực hiện LYK H các bên quan đư c chi theo Quy chế chi tiêu nội 

bộ hiện hành.  

          2. Trong trường h p LYK H các đối tác ngoài Trường: Kinh phí thực hiện theo 

đề  uất của đơn vị chủ tr  và có sự phê duyệt của Hiệu trưởng và  hòng Kế hoạch - 

Tài chính. 
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CHƢƠNG III 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 13. Trách nhiệm chỉ đạo và chủ trì hoạt động LYKPH của các bên 

liên quan 

1. Hiệu trưởng chỉ đạo thống nhất toàn diện đối với hoạt động LYKPH của các 

bên liên quan. 

2.  hòng KT&ĐBCLGD chịu trách nhiệm chính trong việc: 

a  Tham mưu gi p Hiệu trưởng trong chỉ đạo xây dựng kế hoạch, tổng kết, đánh 

giá hiệu quả hoạt động LYKPH chung của Nhà trường;  

b  Tham mưu gi p Hiệu trưởng trong chỉ đạo rà soát, đánh giá Cơ chế phản hồi 

của các bên liên quan;  

c  Đôn đốc, giám sát các đơn vị thuộc Trường triển khai việc thực hiện quy 

định, quy trình và kế hoạch LYK H hàng năm. 

d) Chủ trì thực hiện hoạt động LYKPH tại điểm h, khoản 2, Điều 5 của Quy 

định này. 

3.  hòng Đào tạo chịu trách nhiệm chủ trì thực hiện hoạt động LYKPH đối với 

các nội dung: điểm a, b, khoản 1; điểm a, khoản 2; điểm a, d, đ, khoản 3; điểm m, 

khoản 4; điểm g, khoản 5, Điều 5 của Quy định này. 

4. Phòng Công tác sinh viên chịu trách nhiệm chủ trì thực hiện hoạt động 

LYK H đối với các nội dung: điểm c, d, khoản 1; điểm c, d, g khoản 2; điểm c, khoản 

3; điểm l, khoản 4; điểm đ, khoản 5; khoản 6; khoản 7, Điều 5 của Quy định này. 

5. Phòng Tổ ch c - Hành chính chịu trách nhiệm chủ trì thực hiện hoạt động 

LYK H đối với các nội dung: điểm e, khoản 2; điểm a, b, d, đ, g, k, p khoản 4; điểm a, 

b, c, d, e, p khoản 5; điểm b, khoản 8, Điều 5 của Quy định này. 

6. Phòng Khoa học công nghệ và H p tác quốc tế chịu trách nhiệm chủ trì thực 

hiện hoạt động LYK H đối với các nội dung: điểm đ, khoản 2; điểm h, i, khoản 4; 

điểm a, khoản 8, Điều 5 của Quy định này. 

7. Phòng Quản trị thiết bị chịu trách nhiệm chủ trì thực hiện hoạt động LYKPH 

đối với các nội dung: điểm b, khoản 2; điểm c, khoản 4, Điều 5 của Quy định này. 

Phối h p Trung tâm Thư viện và Công nghệ thông tin xây dựng Báo cáo kết quả 

LYK H đối với nội dung tại điểm b, khoản 3, Điều 5 của Quy định này. 

8. Phòng Kế hoạch - Tài chính chịu trách nhiệm chủ trì thực hiện hoạt động 

LYK H đối với các nội dung: điểm e, khoản 4, Điều 5 của Quy định này. 

9. Trung tâm Thư viện và Công nghệ thông tin chịu trách nhiệm chủ trì thực 

hiện hoạt động LYK H đối với các nội dung: điểm i, khoản 2; điểm b, khoản 3; điểm 

n, khoản 4, Điều 5 của Quy định này. 

10. Trung tâm Dịch v  trường học chịu trách nhiệm chủ trì thực hiện hoạt động 

LYK H đối với các nội dung: điểm k, khoản 2, Điều 5 của Quy định này. Đồng thời phối 

h p với Phòng Công tác sinh viên xây dựng Báo cáo và thực hiện các giải pháp cải 

tiến đối với nội dung liên quan tại điểm c, khoản 2, Điều 5 của Quy định này. 

11. Trung tâm Giáo d c thường  uyên chịu trách nhiệm chủ trì thực hiện hoạt động 

LYK H đối với các nội dung tại điểm a, b, khoản 2, Điều 5 của Quy định này. 
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12. Các khoa/bộ môn trực thuộc Trường  sau đây gọi t t là khoa) chịu trách 

nhiệm: 

a) Chịu trách nhiệm chủ trì thực hiện hoạt động LYK H đối với nội dung tại 

khoản 9, Điều 5 của Quy định này  đối với các Khoa quản lý chương tr nh đào tạo). 

b) Chịu trách nhiệm chủ trì thực hiện hoạt động LYK H đối với các nội dung: 

điểm l, khoản 2; điểm o, khoản 4, Điều 5 của Quy định này  đối với các Khoa quản lý 

phòng thí nghiệm, thực hành - thực tập). 

c) Xây dựng báo cáo và thực hiện các giải pháp cải tiến đối với kết quả khảo sát 

về hoạt động giảng dạy của giảng viên của Khoa  điểm a, khoản 2, Điều 5 của Quy 

định này  trên cơ sở dữ liệu khảo sát của  hòng Đào tạo chuyển về. 

13. Ngoài các quy định theo từng khoản của Điều này, các đơn vị ch c năng chịu 

trách nhiệm LYKPH của các bên liên quan khi xây dựng mới hoặc rà soát, cập nhật các 

văn bản do Hiệu trưởng phân công chủ trì tại khoản 10, Điều 5 của Quy định này. 

14. Phân hiệu Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tại tỉnh Thanh 

Hóa, căn c  vào Quy định này xây dựng văn bản hướng dẫn triển khai các hoạt động 

LYKPH của các bên liên quan phù h p với ch c năng, nhiệm v  của các đơn vị trực 

thuộc Phân hiệu. 

Điều 14. Trách nhiệm của các đơn vị trực thuộc Trƣờng trong việc triển 

khai LYKPH của các bên liên quan 

1. Trách nhiệm của các đơn vị trong hoạt động LYKPH 

a) Quán triệt đến cán bộ giảng viên, nhân viên hỗ tr  và người học do đơn vị 

quản lý về quy định, kế hoạch, m c đích, yêu c u, nội dung của hoạt động LYKPH; 

b  Trên cơ sở Kế hoạch LYKPH các bên liên quan của Trường, các đơn vị xây 

dựng thông báo triển khai LYKPH về các hoạt động do đơn vị chủ tr  theo quy định tại 

Điều 5 của văn bản này, báo cáo kết quả LYKPH về Trường theo đ ng quy định; 

c) Sử d ng kết quả LYK H đ ng m c đích và đ ng quy định của Trường; căn 

c  kết quả LYK H để xây dựng kế hoạch, giải pháp cải tiến phù h p, khả thi nh m 

dùy trì và nâng cao hoạt động đảm bảo chất lư ng của Trường đối với các lĩnh vực 

hoạt động do đơn vị ph  trách; 

d  Đối sánh kết quả LYKPH với kết quả LYKPH l n trước đó, đánh giá chung 

về m c độ hài lòng của các bên liên quan, đánh giá hiệu quả của giải pháp cải tiến 

đư c áp d ng trước đó. 

2. Trách nhiệm của Trung tâm Thư viện và Công nghệ thông tin 

a  Trên cơ sở mẫu phiếu LYK H đư c phê duyệt kèm theo Kế hoạch LYKPH 

hàng năm, tạo lập mẫu phiếu trực tuyến và tài khoản (hoặc đường link) chậm nhất 10 

ngày trước mỗi đ t khảo sát. Cung cấp cho các đơn vị chủ trì hoạt động LYK H để ra 

Thông báo tới các đối tư ng lấy ý kiến; 

b) Hỗ tr  trích xuất dự liệu khảo sát gốc và bảng tổng h p sơ bộ về kết quả 

khảo sát theo các trường thông tin của mẫu phiếu. 

3. Trách nhiệm của Phòng Kế hoạch - Tài chính 

Phối h p với các đơn vị chủ trì thực hiện hoạt động LYKPH cấp kinh phí thực 

hiện hoạt động LYK H theo quy định hoặc theo phê duyệt của Hiệu trưởng. 
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4. Trách nhiệm của đội ng  cán bộ giảng viên, nhân viên hỗ tr  và người học 

của Trường 

a  Tham gia đ y đủ, thực hiện đ ng tiến độ theo Thông báo LYK H đư c 

Trường phê duyệt; 

b) Thực hiện theo đ ng hướng dẫn về các bước triển khai LYK H, đảm bảo 

hoàn thành theo yêu c u của từng mẫu phiếu LYKPH; 

c) Trả lời chính  ác, đánh giá trung thực, khách quan với tinh th n xây dựng 

theo các nội dung đư c đưa ra trong các phiếu khảo sát. 

Điều 15. Khen thƣởng và kỷ luật 

Kết quả thực hiện các nhiệm v  theo quy định của văn bản này là căn c  để Trường:  

a  Đánh giá xếp loại thi đua đối với các đơn vị, cá nhân thuộc và trực thuộc Trường.  

b  Xét điểm rèn luyện đối với người học. 

Điều 16. Trách nhiệm thi hành 

1. Tất cả các đơn vị, cá nhân trực thuộc Trường có trách nhiệm thực hiện theo 

đ ng Quy định này. Những trường h p vi phạm tùy theo tính chất, m c độ sẽ đư c 

xem xét xử lý theo quy định của Trường. 

2. Phòng KT&ĐBCLGD có trách nhiệm theo d i, đôn đốc, hướng dẫn các đơn 

vị thực hiện quy định này. 

Điều 17. Hiệu lực thi hành 

1. Quy định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký và thay thế Quy định ban hành 

kèm theo Quyết định số 3286/QĐ-TĐHHN, ngày 13/8/2021; 

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh hoặc vướng m c, các đơn 

vị kịp thời phản ánh, đề xuất Phòng KT&ĐBCLGD để tổng h p, trình Hiệu trưởng 

xem xét sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện Quy định./. 



 

 
 

PHỤ LỤC 1 

MA TRẬN CÁC HOẠT ĐỘNG LYKPH  CỦA CÁC BÊN LIÊN QUAN 

1. Các hoạt động LYKPH để cải tiến chất lƣợng  

TT Đối tƣợng, nội dung lấy ý kiến 

  n      

 h   hi n 

 

Đơn vị chủ trì thực hiện hoạt động LYKPH 

P.KT& 

ĐBCLGD 
 .ĐT P.CTSV P.TC-HC 

P.KHCN&

HTQT 
P.QTTB 

P. 

KH-TC 

TT.TV&

CNTT 

TT. 

DVTH 

TT. 

GDTX 

Các khoa/ 

bộ môn 

Chung 

QL 

P.TN, 

TH-TT 

A Ngƣời học mới nhập học 

1 

- Chính sách, tiêu chí và phương pháp 

tuyển chọn, phương th c truyền thông 

trong công tác tuyển sinh; hỗ tr  sinh 

viên nhập học;  

- Lý do chọn Trường để nhập học và 

kênh thông tin người học n m b t các 

thông tin tuyển sinh của Trường. 

01 l n/ 

năm 
 x           

2 

- Chất lư ng tu n sinh hoạt công dân đ u 

khóa;  

- Nhu c u hỗ tr  đ u khóa học của người 

học. 

01 l n sau 

khi nhập 

học 

  x          

B Ngƣời đang học 

1 Hoạt động giảng dạy của giảng viên; 
01 l n/ 

học kỳ 
 x

1
         x

2
  

2 
Điều kiện cơ sở vật chất hỗ tr  hoạt động 

học tập; 

01 l n/ 

năm 
     x       

3 

- Cảnh quan môi trường, tình hình an 

ninh trật tự và các hoạt động khác; 

- Hoạt động tư vấn của đội ng  cố vấn 

học tập, chủ nhiệm lớp, bộ phận một cửa. 

01 l n/ 

năm 
  x          

4 
Hoạt động hỗ tr  triển khai hoạt động 

nghiên c u khoa học; 

01 l n/ 

năm 
    x        

5 
Chính sách, loại hình, số lư ng và các 

tác động của hoạt động kết nối và ph c 

01 l n/ 

năm 
   x         

                                           
1
 Làm báo cáo chung cho toàn trường 

2
 Làm báo cáo theo Khoa/ bộ môn g n với từng giảng viên 



 

 
 

TT Đối tƣợng, nội dung lấy ý kiến 

  n      

 h   hi n 

 

Đơn vị chủ trì thực hiện hoạt động LYKPH 

P.KT& 

ĐBCLGD 
 .ĐT P.CTSV P.TC-HC 

P.KHCN&

HTQT 
P.QTTB 

P. 

KH-TC 

TT.TV&

CNTT 

TT. 

DVTH 

TT. 

GDTX 

Các khoa/ 

bộ môn 

Chung 

QL 

P.TN, 

TH-TT 

v  cộng đồng; 

6 

M c độ đáp  ng và chất lư ng y tế, 

chăm sóc s c kho , đảm bảo an toàn lao 

động. 

01 l n/ 

năm 
  x          

7 
Hoạt động hỗ tr  và quy trình phúc khảo 

điểm; 

Thường 

xuyên 
x            

8 
Khả năng đáp  ng và chất lư ng dịch v  

của thư viện 

Thường 

xuyên 
       x     

9 
Khả năng đáp  ng và chất lư ng ph c v  

của phòng thực hành máy tính 

Thường 

xuyên 
       x     

10 

Khả năng đáp  ng và chất lư ng dịch v  

tại ký túc xá; chất lư ng dịch v  ăn 

uống; các dịch v  khác (trông giữ xe; vui 

chơi giải trí; hoạt động ngoại khóa… . 

01 l n/ 

năm 
        x    

11 

Khả năng đáp  ng và chất lư ng ph c v  

của phòng thí nghiệm, phòng thực hành-

thực tập; 

Thường 

xuyên 
           x 

C Ngƣời học trƣớc khi tốt nghiệp 

1 

- Đánh giá khả năng đáp  ng nhu c u 

nghề nghiệp sau khi học hết khóa học;   

- Đánh giá về chất lư ng đào tạo của cả 

khóa học;  

- Hoạt động hướng nghiệp sinh viên; 

- M c độ hài lòng chung toàn khóa học; 

- Nhu c u học tập nâng cao tr nh độ 

chuyên môn. 

01 l n/ 

học kỳ 

cuối c ng 

trước khi 

tốt nghiệp 

 x
3
           

D Giảng viên 

1 

- S  mạng, t m nhìn, giá trị cốt lõi và 

triết lý giáo d c của Trường; 

- Hoạt động tổ ch c, quản lý và môi 

trường làm việc của Trường; 

1 l n/ năm    x         

                                           
3
  hòng Đào tạo chủ trì thực hiện lấy ý kiến theo mẫu phiếu chung của Nhà trường, các phòng liên quan thực hiện xây dựng báo cáo theo quy định tại Điều 13, văn bản này. 



 

 
 

TT Đối tƣợng, nội dung lấy ý kiến 

  n      

 h   hi n 

 

Đơn vị chủ trì thực hiện hoạt động LYKPH 

P.KT& 

ĐBCLGD 
 .ĐT P.CTSV P.TC-HC 

P.KHCN&

HTQT 
P.QTTB 

P. 

KH-TC 

TT.TV&

CNTT 

TT. 

DVTH 

TT. 

GDTX 

Các khoa/ 

bộ môn 

Chung 

QL 

P.TN, 

TH-TT 

- Đánh giá thái độ ph c v  của đội ng  

nhân viên hỗ tr ; 

- Các chính sách về đánh giá, phân loại, 

thi đua khen thưởng của Trường; chính 

sách và m c độ đáp  ng nhu c u đào tạo, 

bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên 

môn, nghiệp v ; 

2 

M c độ đáp  ng về cơ sở vật chất, trang 

thiết bị ph c v  giảng dạy, làm việc và 

nghiên c u khoa học; 

1 l n/ năm      x
4
       

3 
M c độ đáp  ng trong việc lập kế hoạch 

tài chính, phân bổ và quản lý tài chính; 
1 l n/ năm       x

5
      

4 

- Tự đánh giá về tr nh độ và m c độ 

thường xuyên sử d ng ngoại ngữ, tin học 

trong dạy học; 

- Nhu c u về đào tạo, bồi dưỡng hàng 

năm. 

1 l n/ năm    x         

5 

Loại hình, số lư ng, chất lư ng, hoạt 

động hỗ tr  và ngân quỹ cho hoạt động 

nghiên c u khoa học và chuyển giao 

công nghệ. 

1 l n/ năm     x        

6 
Chính sách, tổ ch c thực hiện và hỗ tr  

hoạt động h p tác phát triển 
1 l n/ năm     x        

7 

Chính sách, loại hình, số lư ng và các 

tác động của hoạt động kết nối và ph c 

v  cộng đồng; 

1 l n/ năm    x         

8 

M c độ đáp  ng và chất lư ng y tế, 

chăm sóc s c kho , đảm bảo an toàn lao 

động; 

1 l n/ năm   x          

9 Chính sách, kế hoạch, công tác truyền 1 l n/ năm  x           

                                           
4
 Khảo sát chung mẫu phiếu do P.TC-HC quản lý 

5
 Khảo sát chung mẫu phiếu do P.TC-HC quản lý 



 

 
 

TT Đối tƣợng, nội dung lấy ý kiến 

  n      

 h   hi n 

 

Đơn vị chủ trì thực hiện hoạt động LYKPH 

P.KT& 

ĐBCLGD 
 .ĐT P.CTSV P.TC-HC 

P.KHCN&

HTQT 
P.QTTB 

P. 

KH-TC 

TT.TV&

CNTT 

TT. 

DVTH 

TT. 

GDTX 

Các khoa/ 

bộ môn 

Chung 

QL 

P.TN, 

TH-TT 

thông, điều kiện cơ sở vật chất và sự cải 

tiến trong hoạt động tuyển sinh và nhập 

học của Nhà trường 

10 
Khả năng đáp  ng và chất lư ng dịch v  

của thư viện;  
        x     

11 
Khả năng đáp  ng và chất lư ng ph c v  

của phòng thực hành máy tính. 

Thường 

xuyên 
       x     

12 

Khả năng đáp  ng và chất lư ng ph c v  

của phòng thí nghiệm, phòng thực hành-

thực tập; 

Thường 

xuyên 
           x 

Đ Nhân viên  

1 

- S  mạng, t m nhìn, giá trị cốt lõi và 

triết lý giáo d c của Trường; 

- Hoạt động tổ ch c, quản lý và môi 

trường làm việc của Trường; 

- M c độ đáp  ng về của vị trí việc làm, 

điều kiện làm việc; 

- Các chính sách về đánh giá, phân loại, 

thi đua khen thưởng của Trường; chính 

sách và m c độ đáp  ng nhu c u đào tạo, 

bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên 

môn, nghiệp v . 

1 l n/ năm    x         

2 

M c độ đáp  ng và chất lư ng y tế, 

chăm sóc s c kho , đảm bảo an toàn lao 

động 

1 l n/ năm   x          

3 

Chính sách, loại hình, số lư ng và các 

tác động của hoạt động kết nối và ph c 

v  cộng đồng; 

1 l n/ năm    x         

4 

Chính sách, kế hoạch, công tác truyền 

thông, điều kiện cơ sở vật chất và sự cải 

tiến trong hoạt động tuyển sinh và nhập 

học của Nhà trường; 

1 l n/ năm  x           

5 Nhu c u đào tạo, bồi dưỡng 1 l n/ năm    x         

E Cựu ngƣời học  



 

 
 

TT Đối tƣợng, nội dung lấy ý kiến 

  n      

 h   hi n 

 

Đơn vị chủ trì thực hiện hoạt động LYKPH 

P.KT& 

ĐBCLGD 
 .ĐT P.CTSV P.TC-HC 

P.KHCN&

HTQT 
P.QTTB 

P. 

KH-TC 

TT.TV&

CNTT 

TT. 

DVTH 

TT. 

GDTX 

Các khoa/ 

bộ môn 

Chung 

QL 

P.TN, 

TH-TT 

1 

- Tự đánh giá khả năng đáp  ng vị trí 

công việc sau khi tốt nghiệp (kiến th c, 

kỹ năng, năng lực tự chủ và trách 

nhiệm); 

- M c độ hài lòng về chất lư ng đào tạo;  

- Tình hình việc làm và thu nhập; 

- Nhu c u học tập nâng cao tr nh độ 

chuyên môn. 

Sau 1 năm 

tốt nghiệp, 

Sau 3 năm 

tốt nghiệp 

  x          

G Ngƣời sử dụng lao động  

1 

- Chất lư ng của người học tốt nghiệp về 

kiến th c, kỹ năng, năng lực tự chủ và 

trách nhiệm; 

- Nhu c u h p tác đào tạo và chuyển giao 

công nghệ; 

- Nhu c u nguồn nhân lực theo ngành 

nghề. 

Sau 1 năm 

tốt nghiệp, 

Sau 3 năm 

tốt nghiệp 

  x          

H Các đối tác khác 

1 

Thông tin và công tác phối h p trong 

triển khai hoạt động nghiên c u khoa 

học; 

01 l n/ 

năm 
    x        

2 
Hoạt động kết nối và ph c v  cộng đồng, 

đóng góp cho  ã hội. 

01 l n/ 

năm 
   x         

2. Các hoạt động LYKPH để thiết kế và phát triển chƣơng trình đào tạo (Do các khoa, bộ môn quản lý chƣơng trình đào tạo thực hiện) 

TT Đối tƣợng lấy ý kiến Nội dung lấy ý kiến 

A Thiết kế (xây dựng mới) chƣơng trình đào tạo 

1 Nhà sử d ng lao động Nhu c u nguồn nhân lực; M c tiêu, Chuẩn đ u ra; Khung chương tr nh dạy học 

2 Cựu người học M c tiêu, Chuẩn đ u ra; Khung chương tr nh dạy học 

3 Giảng viên/ Nhà khoa học/ Các chuyên gia M c tiêu, Chuẩn đ u ra; Khung chương tr nh dạy học 

B Đánh giá, cập nhật chƣơng trình đào tạo 

1 Nhà sử d ng lao động M c tiêu, Chuẩn đ u ra; Khung chương tr nh dạy học 

2 Cựu người học M c tiêu, Chuẩn đ u ra; Khung chương tr nh dạy học 

3 Giảng viên/ Nhà khoa học/ Các chuyên gia M c tiêu, Chuẩn đ u ra; Khung chương tr nh dạy học 

4 Người học cuối khóa M c tiêu, Chuẩn đ u ra; Khung chương tr nh dạy học 



  

 
 

PHỤ LỤC 2 

QUY TR NH LYKPH CỦA C C BÊN LIÊN QUAN 

Trình tự công việc 
Đơn vị/cá nhân 

thực hiện 

Định mức 

thời gian 
Diễn giải/ Sản phẩm dự kiến 

 

P. KT&ĐBCLGD  

P. KT&ĐBCLGD dự thảo Kế hoạch, 

lấy ý kiến các đơn vị liên quan, hoàn 

thiện và trình Hiệu trưởng ban hành: 

Dự thảo Kế hoạch 

 

Hiệu trưởng  

Phê duyệt Kế hoạch chung về 

LYKPH các bên liên quan: 

Kế hoạch được phê duyệt 

 

ĐV chủ trì;  

Các đơn vị liên 

quan 

Trước thời 

điểm 

LYKPH 

chậm nhất 

05 ngày 

 

- ĐV chủ trì từng hoạt động LYKPH 

ra thông báo và thông báo đến các đối 

tư ng c n LYKPH theo kế hoạch. 

- Thông báo; 

- Đính kèm mẫu phiếu lấy ý kiến 

 

 
ĐV chủ trì;  

Đối tư ng đư c 

LYKPH 

Theo 

Thông báo 

- Đối tư ng LYKPH trả lời phiếu 

LYKPH 

- Đơn vị chủ trì theo dõi xử lý các sự 

cố phát sinh 

 

 

Đơn vị chủ trì 
Theo 

Thông báo 

Các đơn vị chủ trì xuất dữ liệu và 

tổng h p dữ liệu đã thu thập đư c, 

phân loại dữ liệu theo ngành đào tạo, 

xử lý dữ liệu thô trước khi xây dựng 

Báo cáo 

Dữ liệu khảo sát gốc 

 

 Đơn vị chủ trì  

Gửi các Khoa/ Bộ môn và các đơn vị 

chuyên môn liên quan để xây dựng 

Báo cáo theo yêu c u 

 

 

Đơn vị chủ trì 
Theo 

Thông báo 

- Dự thảo báo cáo LYKPH 

-  hân tích  điểm mạnh, tồn tại; 

- Đối sánh kết quả với kỳ khảo sát trước; 

- Đối với các hoạt động LYKPH l n 

2 trở lên: Có báo cáo kết quả thực 

hiện giải pháp cải tiến so với lấy 

LYK H trước đó 

- Đề xuất các giải pháp cải tiến 

Dự thảo Báo cáo 

Gửi CSDL 

gốc đến đơn 

vị liên quan 

Tổng h p, xử lý dữ 

liệu thu thập đư c 

LYKPH theo  

Thông báo 

Xây dựng Báo cáo 

LYKPH và giải 

pháp cải tiến theo 

hoạt động 

Lập Kế 

hoạch 

Ra thông báo và 

thông báo 

LYKPH  

Phê duyệt 



  

 
 

Trình tự công việc 
Đơn vị/cá nhân 

thực hiện 

Định mức 

thời gian 
Diễn giải/ Sản phẩm dự kiến 

 

 
Hiệu trưởng  

Hiệu trưởng phê duyệt báo cáo 

LYKPH theo hoạt động  Lưu trữ tại 

đơn vị và chuyển Báo cáo, Số liệu 

gốc về  .KT&ĐBCLGD để theo dõi) 

 

 P. KT&ĐBCLGD  

Dự thảo Báo cáo chung về hoạt động 

LYKPH của Trường: 

- Đánh giá về thực trạng triển khai 

các hoạt động LYKPH; 

- Đánh giá về các công c , hình th c 

LYK H đã triển khai; 

- Đánh giá về hoạt động phối h p 

trong triển khai LYKPH. 

Dự thảo Báo cáo chung về hoạt động 

LYKPH 

 

Hiệu trưởng  

Hiệu trưởng phê duyệt Báo cáo 

chung của Trường 

Báo cáo chung về hoạt động LYKPH 

 
Văn thư; 

 . KT&ĐBCLGD; 

Các đơn vị tổ 

ch c LYKPH 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phê duyệt 

Lưu hồ sơ 

Dự thảo Báo cáo 

chung về hoạt 

động LYKPH của 

Nhà trường và giải 

pháp cải tiến theo 

hoạt động 

Phê duyệt 



  

 
 

 
PHỤ LỤC 3 

(Mẫu Báo cáo kết quả LYKPH) 

 

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

TRƢỜNG ĐẠI HỌC  

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG HÀ NỘI 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:           /BC-TĐHHN 

 

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm ... 

 

BÁO CÁO  

KẾT QUẢ LẤY Ý KIẾN PHẢN HỒI CỦA… VỀ… 

VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP CẢI TIẾN 

 

 Triển khai Kế hoạch số…. của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi 

trường Hà Nội về hoạt động LYK H năm… và Thông báo số… của Hiệu trưởng Trường 

Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội về triển khai hoạt động LYK H đối với…, 

Nhà trường giao Phòng/ Khoa... tổng h p kết quả LYKPH, c  thể như sau: 

 I. Khái quát chung về hoạt động LYKPH đối với… về… 

 1. Đối tƣợng lấy ý kiến: 

 (Tùy theo đối tượng lấy ý kiến để phân theo đơn vị hoặc CTĐT) 

 Trường h p lấy ý kiến người học, cựu người học, người sử d ng dịch v  là 

người học thì tổng h p theo CTĐT như sau: 

TT Ngành (CTĐT) Đơn vị quản lý 

Số lƣợng SV tham 

gia khảo sát/ Tổng 

SV của CTĐT 

Tỷ lệ 

I Các CTĐT đại học hệ chính quy 

1 
Biến đổi khí hậu và Phát 

triển bền vững 

Bộ môn Biến đổi khí hậu 

và Phát triển bền vững 

  

2 
Công nghệ kỹ thuật và 

môi trường 
Khoa Môi trường 

  

…     

II Các CTĐT trình độ thạc sĩ 

1 Kế toán  
Khoa Kinh tế Tài nguyên 

và Môi trường 

  

2 Khoa học môi trường  Khoa Môi trường   

…     

III Các CTĐT hệ vừa làm vừa học 

1     

2     

 2. Công cụ, hình thức lấy ý kiến 

 Nêu rõ các công c  và hình th c đư c sử d ng theo quy định của Nhà trường. 

 3. Quy trình lấy ý kiến phản hồi 

 Theo Quy trình số…/ Theo Khoản…, Điều… của Quy định về hoạt động 

LYKPH của các bên liên quan của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội 

ban hành kèm theo Quyết định số… của Hiệu trưởng Nhà trường. 



  

 
 

 4. Thời gian LYKPH 

Ghi rõ thời gian thực hiện lấy ý kiến theo Thông báo. 

 5. Nội dung LYKPH 

Ghi rõ nội dung lấy ý kiến theo Quy định của Nhà trường. 

II. Kết quả LYKPH 

1. Tổng hợp, phân tích dữ liệu  

- Các đơn vị chủ trì tổng h p, phân tích chung dữ liệu toàn trường theo nội 

dung LYKPH; 

- Các Khoa/ Bộ môn tổng h p, phân tích dữ liệu LYK H theo CTĐT ph  trách 

quản lý  đối với đối tư ng LYK H là người học, cựu người học, người sử d ng dịch 

v  là người học). 

TT Nội dung LYKPH 
Số lƣợng 

trả lời 

Mức độ trả lời (%) Tỷ lệ 

đánh 

giá ở 

mức 

4,5
6
 

(%) 

Điểm 

trung 

bình 

Đánh 

giá 5 4 3 2 1 

I Công tác giảng dạy, kiểm tra đánh giá của giảng viên 

1 Đề cương chi tiết học ph n 

đư c cung cấp trước khi 

học 

6.146 56.9 22.3 15.1 1.4 4.3 79.2 4.46 
Rất hài 

lòng 

2           

…           

II Cơ sở vật chất 

1           

2           

…           

* Cách tính Điểm trung bình và m c độ đánh giá theo Quy định tại Khoản…, 

Điều… của Quy định về hoạt động LYKPH của các bên liên quan của Trường Đại học 

Tài nguyên và Môi trường Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số… của Hiệu 

trưởng Nhà trường. 

Thang đánh giá trong Mẫu phiếu là thang đo Likert 5 m c, với công th c tính 

điểm trung bình: 

ĐTB = 
∑  5.f1 + 4.f2 + 3.f3 + 2.f4 + 1.f5) 

∑fi 

Trong đó: fi là t n suất lựa chọn cho một m c đánh giá; 

∑fi là tổng số lư t trả lời. 

  Quy ước kết quả lấy ý kiến: 

Giá trị khoảng cách giữa các m c đánh giá =  Ma imum - Minimum)/n = (5-1)/5 = 0,8 

Điểm trung bình ĐTB Mức đánh giá 

4,21 - 5,00 Rất hài lòng 

3,41 - 4,20 Hài lòng 

2,61 - 3,40 Phân vân 

                                           
6
 Tương ứng với tỷ lệ đánh giá từ mức hài lòng trở lên 



  

 
 

1,81 - 2,60 Không hài lòng 

1,00 - 1,80 Rất không hài lòng 

 

2. Đánh giá 

2.1. Điểm mạnh 

2.2. Điểm tồn tại 

III. Đối sánh và đề xuất các giải pháp cải tiến 

1. Đánh giá kết quả triển khai các giải pháp cải tiến của lần LYKPH trƣớc đó 

1.1. Kết quả 

1.2. Khó khăn, vướng m c và nguyên nhân 

2. Đối sánh kết quả LYKPH 

2.1. Tổng h p đối sánh 

TT Nội dung LYKPH 
ĐTB lần 

trƣớc đó 

ĐTB 

hiện tại 
Đánh giá 

I Công tác giảng dạy, kiểm tra đánh giá của giảng viên 

1 
Đề cương chi tiết học ph n 

đư c cung cấp trước khi học 
4.18 4.46 

Đã tăng từ Hài lòng lên Rất hài 

lòng 

2     

…     

II Cơ sở vật chất 

1     

2     

…     

 2.2. Nhận xét 

 3. Đề xuất các giải pháp cải tiến 

 
Nơi nhận: 

- Hiệu trưởng  để báo cáo ;  

- Phó Hiệu trưởng ph  trách; 

- Các đơn vị trực thuộc Trường  thực hiện ;  

- Lưu VT,... 

 

HIỆU TRƢỞNG 

(KT.HIỆU TRƢỞNG/ 

TL.HIỆU TRƢỞNG) 
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